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Lời giới thi ệu 
  

Nhằm giúp bạn đọc nắm được nguồn sách mới nhập về Thư viện Quân đội, 

chúng tôi biên soạn và cấp phát đến các thư viện trong toàn quân “Th ư mục 

thông báo tài li ệu mới” số 2 - 2013. 

Thư mục TBTLM gồm 2 phần, Phần I: Thông báo tài liệu mới: giới thiệu sách 

quốc văn, ngoại văn, tư liệu, luận văn mới nhập về Thư viện Quân đội.  Phần II: 

Điểm sách. 

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo nội dung và ngôn ngữ. 

Thư viện Quân đội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng 

nghiệp và bạn đọc. 

Mọi ý ki ến xin g ửi về: 
PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC MÁY TÍNH 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 
83 Lý Nam Đế – Hà Nội 

Điện tho ại: 04.66624724 – 069.554556 – FAX: 043.8235130 
Website: Thuvienquandoi.vn 

Email: Thuvienquandoi@Gmail.com 
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PHẦN I: GI ỚI THI ỆU TÀI LI ỆU MỚI 
 

0 - TỔNG LOẠI 
 
001. Báo chí với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống "Di ễn biến hoà bình": Thu hoạch 
cuối khóa / Nguyễn Văn Hạnh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 32tr. ; 29cm 

05(V)+32(V)/T 22906 
 

002 – Xuất bản 
 
002. Lý luận báo phát thanh / Đức Dũng. - H. : Văn hóa thông tin, 2003. - 323tr. ; 21cm 

002.6/72282 
 

01 – Thư mục 
 
003. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Thư mục sách, báo, tập chí trích dẫn những lời 
đánh giá, bình luận / Hoàng Xuân Hải chủ biên. - H. : Văn học, 2012. - 355tr. ; 24cm. - 
(40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không) 

016+355(V)(09)22/V 13152/V 13153 
 

02 – Sự nghiệp thư viện 
 
004. Công tác thư viện - thông tin trong quân đội nhân dân Việt Nam: Tài liệu nghiệp 
vụ dùng cho cán bộ thư viện / Ngô Văn Chung chủ biên. - H. : Văn học, 2012. - 215tr. ; 
24cm 

021(V)/V 13148/V 13149 
 

 
1 – TRIẾT HỌC - TÂM LÍ H ỌC - LOGÍC H ỌC 

 
1DL – Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

 
005. Tập bài giảng đạo đức học / Phạm Văn Chung. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 
379tr. ; 21cm 

1DL.72(075)/71908/71909 
 
006. Về mô hình "Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI" c ủa khu vực Mỹ Latinh hiện nay: 
Sách tham khảo / Nguyễn An Ninh chủ biên. - H. : Chính:  trị quốc gia, 2012. - 171tr. ; 
21cm 

1DL.9+32(N73/76)/71980/71981 
 

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - TÔN GIÁO 
 
007. Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam: Sách tham khảo / Đặng 
Nghiêm Vạn. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 535tr. ; 21cm 

298(V)/71970/71971 
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3K - CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
 
008. C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng đảng: Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Văn Thắng chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 214tr. ; 21cm 

3K/LC 12008 
 
009. Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa 
học / Hoàng Chí Bảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 391tr. ; 21cm 

3K+1DL.9/71974/71975 
 
010. Quan điểm V.I. lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính uỷ, chính trị viên: Sách 
chuyên khảo / Biên soạn: Lê Duy Chương, Bùi Quang Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 154tr. ; 21cm 

3K2+3K5H6+355(V)13/LC 12018/72250/72251 
 
011. Hồ Chí Minh và những mạch nguồn ngôn ngữ văn hoá: Chuyên luận / Nguyễn 
Thanh Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 205tr. ; 21cm 

T.1 
3K5H6+380/LC 11997/LC 11998/72117/72118 

 
012. Ở bên Bác Hồ: Hồi ký / Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, 
Vũ Kim Yến. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. ; 21cm 

T.1  - 255tr.  
3K5H6/71956/71957 

 
T.2  - 292tr.  
3K5H6/71958/71959 

 
013. Phát triển nền giáo dục Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Nga chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 206tr. ; 
21cm 

3K5H6+37(V)/71996/71997 
 
014. Suy ngẫm về trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh / Võ Văn Sung. - Tái bản có bổ 
sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 123tr. ; 21cm. - (40 năm chiến thắng Hà Nội - 
Điện Biên Phủ trên không) 

3K5H6/LC 12061/LC 12062 
 
015. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân: Dùng 
cho cán bộ và nhân viên quân y / Vũ Văn Lương chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 89tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
3K5H6+355(V)6/LC 12040/LC 12041 

 
016. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục: Sách chuyên khảo / Trần Đình Tuấn biên soạn. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 279tr. ; 21cm 

3K5H6+37(V)/LC 12010/72246/72247 
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017. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân / Nguyễn Văn 
Thế chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 227tr. ; 21cm 

3K5H6+355(V)/LC 12019/72248/72249 
 
018. Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh / Chủ biên: Nguyễn Khánh Bật, Trần Thị Huyền. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2012. - 206tr. ; 21cm 

3K5H6+32(V)1/71964/71965 
 
019. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới: Thu hoạch cuối khoá / Nguyễn Quang Tiến. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 27tr. ; 29cm 

3KTV/T 22927 
 
020. Tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật cho thanh niên trong công tác kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh: Thu hoạch cuối khóa / 
Nguyễn Thanh Hải. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 31tr. ; 29cm 

3KTV/T 22899 
 

3KV – Đảng Cộng sản Việt Nam 
 
021. Lịch sử cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã Văn Phú (1930 - 2010) / Biên 
soạn: Lê Đình Huê, Nguyễn Văn Chản, Lương Văn Tăng. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 315tr. ; 21cm 

3KV1(V-H)/LC 12032/LC 12033/72199/72200 
 
022. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - Niềm tin của chúng ta. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2012. - 250tr. ; 21cm 

3KV1(060)/72236/72237 
 
023. Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / 
Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữ, bổ sung. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2012. - 371tr. ; 21cm 

3KV1.16+9(V)/72018/72019 
 
024. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước (1959 - 1975) / Nguyễn Huy Động. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 222tr. ; 
21cm 

3KV1.2+355(V)(09)22/71960/71961 
 
025. Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo quân và dân ta chống chiến lược "Vi ệt Nam 
hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ (1969 - 1975): Sách chuyên khảo / Lê Văn Mạnh. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 254tr. ; 21cm 

3KV1.23/72145/72146 
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026. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại 1991 – 2010: Sách 
tham khảo / Nguyễn Chí Thảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 195tr. ; 21cm 

3KV1.26/71962/71963 
 
027. Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân Phường 1 Quận 5 (1975 - 2010) / Đồng 
Kim Hải chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 281tr. ; 21cm 

3KV1(VT2)/LC 12007/72219/72220 
 
028. Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân phường 13 quận 5 (1975 - 2010). - H. : 
Quân đội nhân dân, 2013. - 260tr. ; 21cm 

3KV1(VT2)/LC 12092/LC 12093 
 
029. Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được 
làm. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 68tr. ; 19cm 

3KV3/LC 12049/LC 12050 
 
030. Nghiên cứu lý luận phục vụ công tác tuyên giáo / Đỗ Khánh Tặng. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2012. - 166tr. ; 19cm 

3KV4/71930/71931 
 
031. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc từ năm 1996 
đến năm 2006: Luận văn thạc sĩ lịch sử: 60.22.56 / Bùi Bạch Đằng. - H. : Học viện Chính 
trị, 2012. - 106tr. ; 29cm 

3KV5+384.52/LAV 6869 
 
032. Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 2001 đến năm 2010: Luận văn 
thạc sĩ lịch sử: 60.22.56 / Nguyễn Đức Học. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 156tr. ; 
29cm 

3KV5+334(V)/LAV 6878 
 
033. Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới - Kinh nghiệm Trung Quốc, 
Kinh nghiệm Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 407tr. ; 21cm 

3KV5+3KN(414)/72012 
 
034. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp 
quốc phòng ở các Bộ và cơ quan ngang Bộ trong thời kỳ mới: Thu hoạch cuối khóa / 
Nguyễn Hồng Hà. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

3KV5+355(V)/T 22907 
 
035. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới / Tô Huy Rứa. - Xuất bản 
lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 491tr. ; 21cm 

3KV5/72013 
 
036. Vấn đề nâng cao hiệu lực Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng 
ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong tình hình mới: Thu hoạch cuối khóa / 
Nguyễn Thị Hoài Linh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 30tr. ; 29cm 

3KV5+355(V)/T 22901 
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037. Đảng lãnh đạo mở rộng quan hệ đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010: Luận văn 
thạc sĩ lịch sử: 60.22.56 / Phùng Tuấn Hải. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 99tr. ; 29cm 

3KV7/LAV 6870 
 

3 – CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI – CHÍNH TR Ị 
 

32 – Chính trị. Khoa học chính trị 
 
038. Thể chế đảng cầm quyền - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách tham khảo / 
Chủ biên: Đặng Đình Tân, Đặng Minh Tuấn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2012. - 428tr. ; 21cm 

32/71952/71953 
 
039. Chống chiến lược "Di ễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư 
tưởng - văn hoá: Thu hoạch cuối khóa / Đỗ Xuân Khánh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. 
- 24tr. ; 29cm 

32(V)/T 22910 
 
040. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phòng, chống "Di ến biến hoà bình", bạo loạn lật đổ 
của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và công tác phòng, chống 
"Di ễn biến hoà bình" ở trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp trong tình hình 
hiện nay: Thu hoạch cuối khoá / Phan Thị Cảnh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 34tr. ; 
29cm 

32(V)+378(V)/T 22896 
 
041. Kỷ yếu toạ đàm chống "Di ễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 183tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)+355(V)13/LC 12051/LC 12052/72183/72184 

 
042. Phòng chống diến biến hoà bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt 
Nam hiện nay. Liên hệ thực tiễn trong hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước: Thu hoạch cuối khóa / Đinh Việt Tùng. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 30tr. ; 29cm 

32(V)+334(V)/T 22900 
 
043. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Hoàng 
Chí Bảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 345tr. ; 21cm 

32(V)2+1DL.9/71976/71977 
 
044. Đất nước buổi giao thời thế kỷ / Nguyễn Quang Thống. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 367tr. ; 21cm 

32(V)2+V24/72228/72229 
 
045. Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2012. - 467tr. ; 21cm 
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32(V)2/71934/71935 
 
046. Một số vấn đề quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp đổi mới / Bùi Phan Kỳ. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 207tr. ; 21cm 

32(V)2/72234/72235 
 
047. Phát huy sức mạnh thời đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa: Thu hoạch cuối khóa / Trần Quang Việt. - H. : Học viện chính trị quân sự, 2010. - 
26tr. ; 29cm 

32(V)2/T 22922 
 
048. Từ thực tiễn đổi mới đến nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
(1986 - 2011) / Hoàng Chí Bảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 362tr. ; 21cm 

32(V)2+1DL.9/71978/71979 
 
049. Vai trò của Nhà nước đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh 
tế thị trường ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo / Võ Thị Hoa. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2012. - 291tr. ; 21cm 

32(V)2/72020/72021 
 
050. Về hệ thống chính trị Xingapo: Sách tham khảo / Lê Văn Đính chủ biên. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2012. - 178tr. ; 21cm 

32(N445)/71910/71911 
 
051. Hoa kỳ với vấn đề vũ khí hạt nhân trong hơn nửa thế kỷ qua (1945 - 2010) / 
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 344tr. ; 21cm 

327.03+32(N711)/71950/71951 
 
052. Nato - Những bí mật bạn chưa biết. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 243tr. ; 19cm. 
- (Tìm hiểu quân sự nước ngoài) 

T.2 
327.51/72262/72263 

 
33 – Kinh tế. Khoa học kinh tế 

 
053. Chính sách công và phát triển bền vững: Cán cân thanh toán, nợ công và đàu tư. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 283tr. ; 21cm 

33/71986/71987 
 
054. Công bằng trong phân phối - cơ sở để phát triển bền vững / Bùi Đại Dũng. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2012. - 175tr. ; 21cm 

33+301/71940/71941 
 
055. "Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh" trong 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Thu hoạch cuối 
khoá / Vũ Quang Lân. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 24tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)58/T 22911 
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056. Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh trong ngành Công 
thương: Thu hoach cuối khoá / Đặng Thị Ngọc Thu. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 
26tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)58/T 22893 
 
057. Nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - 
an ninh: Thu hoạch cuối khóa / Phạm Văn Sơn. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 23tr. ; 
29cm 

33(V)+355(V)58/T 22905 
 
058. Nâng cao hiệu quả về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh trong tình hình mới: Thu hoạch cuối khoá / Lê Văn Long. - H. : Học 
viện Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)58/T 22921 
 
059. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam góp phần đảm bảo quốc phòng - an 
ninh trên biển: Thu hoạch cuối khoá / Nguyễn Bá Duyên. - H. : Học viện Chính trị, 2010. 
- 23tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)58/T 22926 
 
060. Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh thực trạng và giải pháp thực hiện 
giai đoạn 2011 – 2020: Thu hoạch cuối khoá / Trần Minh Nhật. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 28tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)58/T 22892 
 
061. Phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh quốc phòng tại các vùng biên giới đất 
liền là một trong các nhiệm vụ thực hiện đồng bộ chiến lược phát triển kinh tế xã hội và 
chiến lược quốc phòng toàn dân: Thu hoạch cuối khóa / Đỗ Mạnh Tuấn. - H. : Học viện 
Chính trị, 2010. - 30tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)58/T 22909 
 
062. Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay - Lý luận và thực 
tiễn / Nguyễn Văn Hậu chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 254tr. ; 21cm 

33(V)07/72008/72009 
 
063. Giáo trình kinh tế đối ngoại / Chủ biên: Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Trọng Tài,.... - H. 
: Chính trị quốc gia, 2012. - 455tr. ; 21cm 

33(V)8(075)/71984/71985 
 
064. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 
nhập quốc tế / Chủ biên: Vũ Văn Phúc, Ngyuễn Duy Hùng. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. 
- 495tr. ; 21cm 

331+301/72006/72007 
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065. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh góp phần phòng, chống "Di ễn biến hoà 
bình" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thu hoạch cuối khóa / Trần VănThụât. - 
H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

331(V)+355(V)58/T 22908 
 
066. Khai thác và phát triển tài nguyên nhân lực Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Văn 
Phúc, Mai Thị Thu. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 251tr. ; 21cm 

331(V)+301(V)/72004/72005 
 
067. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở 
Hà Nội hiện nay: Luận văn thạc sĩ kinh tế: 60.31.01 / Nguyễn Mạnh Hổ. - H. : Học viện 
Chính trị, 2012. - 90tr. ; 29cm 

331(V)/LAV 6925 
 
068. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh 
trong công nhân, viên chức, lao động: Thu hoạch cuối khoá / Nguyễn Văn Oánh. - H. : 
Học viện Chính trị, 2010. - 28tr. ; 29cm 

331(V)+355(V)58/T 22912 
 
069. Kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp với tăng cường quốc phòng - an ninh ở 
nước ta trong tình hình hiện nay: Thu hoạch cuối khóa / Nguyễn Văn Liêm. - H. : Học 
viện Chính trị, 2010. - 20tr. ; 29cm 

333(V)+355(V)58/T 22913 
 
070. Phát triển kinh tế trang trại đối với xây dựng tiềm lực quốc phòng ở các tỉnh trung 
du, miền núi phía bắc nước ta: Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / Phạm 
Bằng Luân. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 224tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
333(V)+355(V)/LC 12086 

 
071. Xây dựng nông thôn mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Văn Phúc chủ 
biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 478tr. ; 21cm 

333(V)/71972/71973 
 
072. Phát triển kinh tế trang trại đối với xây dựng tiềm lực quốc phòng ở các tỉnh 
Trung du, miền núi phía bắc nước ta: Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / 
Phạm Bằng Luân. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 224tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
333.23/72044/72045 

 
073. Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bảo đảm vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Chủ biên: 
Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc Lý. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 628tr. ; 21cm 

334(V)/72002/72003 
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074. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở Tập 
đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam trong tình hình mới:  Thu hoạch cuối 
khóa / Nguyễn Quang Hòa. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

334(V)+355(V)58/T 22923 
 
075. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cơ khí gắn với phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Thu hoạch cuối khóa / Bùi Văn Tựu. - H. : Học viện 
Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

334(V)+355(V)58/T 22919 
 
076. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO / Vũ 
Văn Phúc chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 303tr. ; 21cm 

334(V)/72016/72017 
 
077. Tác động của tự do hoá tài chính đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam / Trương 
Thị Mỹ Nhân. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 311tr. ; 21cm 

336(V)/72010/72011 
 
078. Kết hợp công nghiệp quốc phòng với công nghiệp dân dụng trong phát triển và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Thu hoạch cuối khoá / Trần Ngọc Hà. - H. : Học 
viện Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

338.1(V)/T 22920 
 
079. Quy hoạch phát triển GTVT Việt Nam để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế với 
củng cố quốc phòng an ninh: Thu hoạch cuối khoá / Phạm Tuấn Anh. - H. : Học viện 
Chính trị, 2010. - 27tr. ; 29cm 

338.1:6V+355(V)58/T 22925 
 

34 – Pháp luật 
 
080. Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi hiến pháp năm 1992: 
Sách chuyên khảo / Trần Ngọc Đường. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 331tr. ; 21cm 

34/71946/71947 
 
081. Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Minh Đoan. - 
Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 226tr. ; 19cm 

34(V)/71918/71919 
 
082. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước 
ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo / Nguyễn Mạnh Bình. - H. : Chính trị quốc gia, 
2012. - 274tr. ; 21cm 

34(V)/72000/72001 
 
083. Hỏi - đáp về luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước / Lan Anh. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2012. - 198tr. ; 19cm. - (Tủ sách pháp luật phổ thông) 

34(V)/71926/71927 
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084. Hỏi - đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Lương 
Hồng Quang. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 174tr. ; 19cm. - (Tủ sách pháp luật phổ 
thông) 

34(V)/71924/71925 
 
085. Hỏi - đáp về luật trọng tài thương mại năm 2010 / Trần Thị Hoà, Trương Hồng 
Quang. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 242tr. ; 19cm 

34(V)/71914/71915 
 
086. Hỏi - đáp về thông tin và truyền thông / Lê Minh Toàn. - H. : Chính trị quốc gia, 
2012. - 346tr. ; 21cm 

34(V)/71938/71939 
 
087. Nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
chính quyền ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Cảnh Quý chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 
2012. - 203tr. ; 21cm 

34(V)/71966/71967 
 
088. Xây dựng luật biển Việt Nam góp phần giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ: 
Thu hoạch cuối khoá / Ngô Trung Thành. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 30tr. ; 29cm 

34(V)/T 22929 
 
088. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: 
Thu hoạch cuối khoá / Nguyễn Đức Toàn. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

34(V)/T 22930 
 
089. Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Chủ biên: Nguyễn Thị Vân Anh, 
Nguyễn Văn Cương. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 294tr. ; 21cm 

34(V)(075)/72022/72023 
 
090. Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 246tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
34(V)1/72185/72186 

 
091. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội góp phần nâng cao hiệu quả về kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong tình hình 
mới: Thu hoạch cuối khoá / Nguyễn Thái Hồng. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 28tr. ; 
29cm 

34(V)12+33(V)/T 22916 
 
092. Hỏi - đáp về phòng chống tham nhũng / Chủ biên: Phạm Ngọc Hiền, Phạm Anh 
Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 319tr. ; 21cm 

34(V)134+34/71954/71955 
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093. Bộ thủ tục hành chính về xây dựng (Thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ 
xây dựng được áp dụng thống nhất từ Trung ương đến cơ sở) / Ma Thị Luận biên soạn. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 443tr. ; 21cm 

34(V)14/71912/71913 
 
094. Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong quản 
lý tài nguyên đất đai: Thu hoạch cuối khoá / Trần Đình Hạnh. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 18tr. ; 29cm 

34(V)3+33(V)/T 22928 
 
095. Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2010. - 594tr. ; 24cm 

34(V)331/71994/71995 
 
096. Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên các đoàn tàu hoả trong 
tình hình hiện nay: Thu hoạch cuối khóa / Trần Thanh Cường. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 28tr. ; 29cm 

34(V)44/T 22898 
 
097. Phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu 
hoá, hội nhập quốc tế / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 299tr. ; 
21cm 

34(V)526/72014/72015 
 
098. Vai trò trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong phòng chống chiến 
lược "Di ễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ ở Việt Nam: Thu hoạch cuối khóa / Vũ Văn 
Minh. - H. : Học viện Chính trị, [k.n]. - 25tr. ; 29cm 

34(V)6/T 22914 
 
099. Hỏi - đáp về luật nuôi con nuôi năm 2010 / Hoà Thị Thuỷ, Trương Hồng Quang. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 191tr. ; 19cm 

34(V)78/71922/71923 
 
100. Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2012. - 68tr. ; 19cm 

34(V)82/71920/71921 
 
101. Văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (ban 
hành từ tháng 12 - 2011 đến tháng 7 - 2012). - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 199tr. ; 
19cm 

34(V)82/71932/71933 
 
102. Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam: Sách 
chuyên khảo / Phan Huy Hồng, Nguyễn Thanh Tú. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 279tr. 
; 21cm 

341.125+34(V)/71942/71943 
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103. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2012. - 55tr. ; 21cm 

341.15/71992/71993 
 
104. Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng: Sách tham 
khảo / Chủ biên: Lê Quý Quỳnh, Nguyễn Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 
115tr. ; 19cm 

341.161/71916/71917 
 
105. Vận dụng tư tưởng kết hợp kinh tế, quốc phòng, đối ngoại vào sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền trên biển trong bối cảnh hiện nay: Thu hoạch cuối khóa / Nguyễn Thắng. - H. 
: Học viện Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

341.161+32(V)8/T 22903 
 

37 – Giáo dục 
 
106. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia, 
2012. - 476tr. ; 21cm 

37(V)/71982/71983 
 
107. Thực hiện cuộc vận động "H ọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 
góp phần giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng chống diễn biến hoà bình trong học 
sinh, sinh viên: Thu hoạch cuối khóa / Nguyễn Đình Mạnh. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 36tr. ; 29cm 

371.011/T 22897 
 
108. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tại Đại học Quốc gia Hà Nội góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới: 
Thu hoạch cuối khoá / Phạm Văn Ngọc. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

378(V)+355(V)58/T 22917 
 
109. Thực trạng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt 
Nam: Thu hoạch cuối khóa / Ngô Thị Hợp. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 31tr. ; 29cm 

378.4+355(V)58/T 22915 
 

38 – Văn hóa 
 
110. Giá trị văn hoá Bộ đội cụ Hồ (Qua hồi kí, nhật kí chiến tranh) / Phạm Bá Toàn. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 280tr. ; 21cm 

380+355(V)/LC 12025/LC 12026/72264/72265 
 

355 - QUÂN SỰ 
 
111. Những vấn đề cơ bản, cấp thiết về chiến tranh, quân đội và sức mạnh quân sự 
quốc gia trong thời đại hiện nay: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Quang Đạo, Nguyễn 
Hùng Oanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 314tr. ; 21cm 
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355/72157/72158 
 
112. Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, 
chống Mỹ 1945 - 1975 / Hoàng Minh Thảo chủ biên. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân 
dân, 1995. - 743tr. ; 21cm 

355.03/72273 
 
113. Lịch sử nghệ thuật sử dụng phòng không trong chiến dịch (1945 - 1975) / Hoàng 
Minh Thảo chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 202tr. ; 19cm 

355.03+355(V)76/72274 
 
114. Tôn - Ngô binh pháp / Tôn Tử, Ngô Khởi; Trần Ngọc Thuận dịch. - H. : Công an 
nhân dân, 1994. - 259tr. ; 19cm 

355.03/72302 
 
115. Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Quốc Nam, Anh 
Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 242tr. ; 19cm. - (Tìm hiểu quân sự nước ngoài) 

T.2 
355(N413)/72260/72261 

 
116. Chuẩn bị vật chất hậu cần lực lượng vũ trang địa phương các tỉnh biến giới Tây 
Bắc Lào trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: Luận văn thạc sĩ quân sự: 60.86.02.26 / Phu 
Viêng Đa Văn Na Hắc. - H. : Học viện Hậu cần, 2012. - 88tr. ; 29cm 

355(N441)/LAV 6897 
 
117. Quân đội Nga - Những bí mật bạn chưa biết. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
243tr. ; 19cm. - (Tìm hiểu quân sự nước ngoài) 

T.2 
355(N519.1)/72169/72170 

 
118. Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Ngọc Khanh, 
Thanh Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 262tr. ; 19cm. - (Tìm hiểu quân sự nước 
ngoài) 

T.2 
355(N711)/72258/72259 

 
119. Binh khí xưa và nay / Biên soạn: Bùi Quang Tiến, Kiều Bách Tuấn. - In lần thứ 2 có 
sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr. ; 19cm. 

Q.1 
355.9+355.727+355.71/72143/72144/LC 12077/LC 12078 

 
120. Đấu trí công nghệ cao / Nguyễn Đình Xuân. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 204tr. 
; 21cm 

355.9/72103/72104 
 
121. Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ: Tài liệu tập huấn an toàn, bảo hộ lao động 
toàn quân năm 2012. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 287tr. ; 27cm 
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Lưu hành nội bộ 
355.9+6X9.91/LCV 1409/V 13144/V 13145 

 
122. Bài giảng công tác kỹ thuật cho chiến sĩ mới. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 75tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355.9(075)/LC 12055/LC 12056 

 
123. Cơ sở công tác kỹ thuật tác chiến điện tử: Giáo trình dùng ho đào tạo kỹ sư Tác 
chiến điện tử / Chủ biên: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thành Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 
2011. - 211tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
355.9(075)/V 13134 

 
124. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác an toàn, bảo hộ lao động 
của Bộ Quốc phòng. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 4426tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
355:34/LCV 1408/LCV 1410/V 13146/V 13147 

 
125. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 86tr. ; 
19cm 

355:34/72081/72082 
 

355(V) – Các lực lượng vũ trang Việt Nam 
  
126. Bồi dưỡng năng lực thực hành công tác đảng, công tác chính trị của học viên sĩ 
quan chỉ huy trong các trường sĩ quan quân đội phía Nam hiện nay / Phạm Văn Dỹ. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2012. - 227tr. ; 21cm 

355(V)/LC 11956/72119/72120 
 
127. Hỏi - Đáp về "B ộ đội Cụ Hồ".  - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 124tr. ; 21cm 

355(V)/LC 12081/LC 12082 
 
128. Mấy vấn đề góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / 
Hoàng Minh Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 298tr. ; 21cm 

355(V)+338.79/72232/72233 
 
129. Một số vấn đề quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp đổi mới / Bùi Phan Kỳ. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 208tr. ; 21cm 

355(V)/LC 12065/LC 12066 
 
130. Nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách đảm bảo kỹ thuật ở Cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Quốc phòng: Luận văn thạc sĩ kinh tế: 60.34.02.01 / 
Nguyễn Tiến Trung. - H. : Học viện Hậu cần, 2012. - 101tr. ; 29cm 

355(V)+336.1/LAV 6902 
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131. Những bài chính luận về đường lối quân sự của Đảng / Nguyễn Đình Ước. - Tái 
bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 492tr. ; 21cm 

355(V)+3KV5/72278 
 
132. Phát huy hệ giá trị văn hoá quân sự Việt Nam trong sự nghiệp Bảo vệ Tổ quốc Xã 
hội chủ nghĩa hiện nay: Sách chuyên khảo / Dương Quang Hiển. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2012. - 255tr. ; 21cm 

355(V)+380/72135/72136 
 
133. 45 năm Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng: Biên niên sự kiện (1962 - 2007) / 
Biên soạn: Nguyễn Đăng Trường, Vũ Văn Thực. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 274tr. ; 
21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72284 

 
134. 45 năm Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân (1964 - 2009) / Diệu Ân chủ 
biên. - H. : Lao động, 2009. - 299tr. ; 21cm 

355(V)(09)/72285 
 
135. Biên niên sự kiện - Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống 06/5/2002 - 
06/5/2012. - H. : [Knxb], 2012. - 163tr. ; 21cm 

Đtts ghi: Cục Công nghệ thông tin. Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT.  
Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72275 

 
136. Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 - Biên niên sự kiện (1983 - 
2013). - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 211tr. ; 21cm 

355(V)(09)/LC 12009 
 
137. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân / Chủ biên: Trịnh Vương Hồng, Nguyễn 
Mạnh Hà. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 375tr. ; 
21cm 

355(V)(09)/72270 
 
138. Giọt nước của dòng sông: Hồi ký / Đặng Kinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
323tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/LC 11971/LC 11972/72099/72100 
 
139. Hành trình của một người chiến sĩ: Hồi ký / Nguyễn Phúc Thanh. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 348tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/72058/72059 
 
140. Ký ức đời binh nghiệp: Hồi ký / Khuất Duy Tiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
394tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/72217/72218 
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141. Lịch sử Bộ Tham mưu miền (1961 - 1975) / Hồ Sơn Đài chủ biên. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 336tr. ; 21cm 

355(V)(09)/72066/72067 
 
142. Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 5 (1945 - 2010) / Biên soạn: Nguyễn Công Trạng, 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Mai Văn Hải. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 341tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12016/LC 12017/72151/72152 

 
143. Lịch sử các đoàn Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào 
(1954 - 1975): Đoàn 100 - Cố vấn quân sự. Đoàn 959 - Chuyên gia quân sự. - H. : Quân 
đội nhân dân, 1999. - 246tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72301 

 
144. Lịch sử Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Nam, Đoàn Văn công Quân khu 7 
(1962 - 2012) / Hồ Sơn Đài chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 343tr. ; 21cm 

355(V)(09)/72131/72132 
 
145. Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Bảo vệ Tổ quốc huyện 
Thanh Liêm (1945 - 2010) / Trần Quốc Huy chủ biên; Trịnh Văn Thao biên soạn. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 546tr. ; 21cm 

355(V)(09)/72127/72128 
 
146. Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc huyện 
Thanh Liêm (1945 - 2010). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 548tr. ; 21cm 

355(V)(09)+9(V)2/LC 12087 
 
147. Lịch sử Lữ đoàn 386 (1982 - 2012) / Biên soạn: Đinh Văn Thiên, Nguyễn Văn Thiết. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 321tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72201/72202 

 
148. Lịch sử lữ đoàn 386 (1982 - 2012). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 324tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12088/LC 12089 

 
149. Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Đơn Dương (1945 - 2010) / Phạm Minh Thuấn 
chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 311tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12012/LC 12013 

 
150. Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Lâm Hà (1945 - 2010). - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 238tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72221/72222 
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151. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thường Tín (1945 - 2010). - H. : Quân 
đội nhân dân, 2012. - 384tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12067 

 
152. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Tây (1947 - 2000) / Trần Phú Hà chủ 
biên. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 410tr. ; 21cm 

355(V)(09)/LC 12011 
 
153. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lâm Đồng (1945 - 2010) / Nguyễn Văn 
Kiệm chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 774tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72125/72126 

 
154. Lịch sử Lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang xây dựng và chiến đấu Bảo vệ Tổ 
quốc (1975 - 2005) / Nguyễn Trung Trực biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 
276tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72215/72216 

 
155. Lịch sử Nhà máy Z113 (1957 - 2012). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 254tr. ; 
21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72028/72029 

 
156. Lịch sử nhà máy Z125 (1966 - 2012). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 301tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 11946/LC 11947/72036/72037 

 
157. Lịch sử Phòng Tham mưu Mặt trận Tây Nguyên Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 - 
Biên niên sự kiện (1964 - 2010). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 872tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12046 

 
158. Ngân Sơn - Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 
1975). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 277tr. ; 21cm 

355(V)(09)+9(V111)/72225/72226 
 
159. Những kỷ vật kháng chiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 309tr. ; 21cm 

T.6 
355(V)(09)+9(V)(069)/LC 12023/LC 12024/72159/72160 

 
160. Những tháng ngày đẹp nhất: Hồi ký / Đoàn Sinh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 418tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/LC 11961/LC 11962/72109/72110 
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161. Những trận đánh hay trong lịch sử dân tộc / Lê Đình Sỹ, Nguyễn Minh Đức, Hoàng 
Thị Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 154tr. ; 21cm 

T.1 
355(V)(09)+9(V)/72077/72078 

 
162. Niềm tin: Hồi kí / Nguyễn Xuân Hoà. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 180tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/72244/72245 
 
163. Sự đổi đời và những chặng đường: Hồi ký / Lê Khoa. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 498tr. ; 21cm 

355(V)(09)/72141/72142 
 
164. Thử lửa: Hồi ký / Nghiêm Sỹ Chúng. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 166tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/72149/72150 
 
165. Tìm hiểu địa danh lịch sử quân sự Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
345tr. ; 21cm 

T.1 
355(V)(09)+91(V)/72147/72148 

 
166. Viện Chiến lược quân sự (1990 - 2010) / Vũ Quốc Hùng chủ biên. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2010. - 486tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)+355.03/72203/72204 

 
167. Nhớ ơn các liệt sĩ không quân nhân dân Việt Nam: Kỷ yếu. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2012. - 517tr. ; 21cm 

355(V)(092)/72093/72094 
 
168. Chân dung vị tướng anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
217tr. ; 21cm 

355(V)(092)/72075/72076 
 
169. Đại tướng Nguyễn Quyết. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 243tr. ; 21cm 

355(V)(092)/72095/72096 
 
170. Trái tim thắp lửa: 10 danh tướng quân đội nhân dân Việt Nam / Chi Phan. - H. : 
Thanh niên, 2007. - 369tr. ; 21cm 

355(V)(092)+V24/72286 
 
171. Trần Hưng Đạo - Nhà quân sự thiên tài / Lê Đình Sỹ chủ biên. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2012. - 443tr. ; 21cm 

355(V)(092)/72227 
 
172. Từ điển lịch sử quân sự Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 771tr. ; 22cm 

355(V)(09)(03)/LC 12036/LC 12037/72197/72198 
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173. Chiến dịch tiến công Điện Biên Phủ (13-3 - 7-5-1954) / Đào Quý Khê. - H. : Viện 
Lịch sử quân sự Việt Nam, 1991. - 115tr. ; 19cm 

355(V)(09)21/72291 
 
174. Chiến dịch tiến công Hà Nam Ninh (Chiến dịch Quang Trung) (28-5 - 20-6-1951) / 
Nguyễn Giang biên soạn. - H. : Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 1993. - 65tr. ; 19cm 

355(V)(09)21/72304 
 
175. Chiến dịch tiến công Tây Bắc (Thu Đông 1952). - H. : Viện Lịch sử quân sự Việt 
Nam, 1992. - 83tr. ; 19cm 

355(V)(09)21/72287 
 
176. Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 767tr. ; 22cm 

355(V)(09)21+9(V)21+3KV1.2/72153/72154 
 
177. Trận Điện Biên Phủ (Từ tháng 1 - 1953 đến tháng 5 - 1954) / Jules Roy, Bùi Đình 
Kế dịch. - H. : Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 1994. - 176tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)21/72303 

 
178. Trung đoàn một thời chiến trận: Hồi ký / Hồ Hữu Lạn. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 482tr. ; 21cm 

355(V)(09)22+V24/72069/72070 
 
179. 40 năm Điện Biên Phủ trên không qua tư liệu ảnh (1972 - 2012). - H. : Chính trị 
quốc gia, 2012. - 176tr. ; 21cm 

355(V)(09)22/71998/71999 
 
180. Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975) / Vũ Long chủ biên. - H. : Viện Lịch sử quân 
sự Việt Nam, 1991. - 98tr. ; 19cm 

355(V)(09)22/72289 
 
181. Chiến dịch tiến công Ba Gia (hè 1965). - H. : Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 1987. 
- 86tr. ; 19cm 

355(V)(09)22/72288 
 
182. Chiến dịch tiến công Đắc Tô - 1967. - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 94tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)22/72292 

 
183. Chiến dịch tiến công Tây Nguyên (xuân 1975) / Huỳnh Nghĩ biên soạn. - H. : Viện 
Lịch sử quân sự Việt Nam, 1991. - 109tr. ; 19cm 

355(V)(09)22/72290 
 
184. Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh 
Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 668tr. ; 22cm 
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355(V)(09)22+9(V)2/LC 12091 
 
185. Chiến thắng b.52: Kỷ yếu hội thảo khoa học. - H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 371tr. 
; 19cm 

355(V)(09)22/72308 
 
186. Chiến thắng B.52: Kỷ yếu hội thảo khoa học. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
326tr. ; 21cm. - (40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không) 

355(V)(09)22/72042/72043/LC 12075/LC 12076 
 
187. Điện Biên Phủ trên không - bản hùng ca bất tử / Nguyễn Phương Diện. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2012. - 312tr. ; 21cm 

355(V)(09)22+V24/72068/LC 12057/LC 12058 
 
188. Đường Hồ Chí Minh - Một sáng tạo chiến lược của Đảng. - H. : Quân đội nhân 
dân, 1999. - 508tr. ; 21cm 

355(V)(09)22/72309 
 
189. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Ký ức một thời. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 255tr. ; 21cm. - (40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không) 

355(V)(09)22+V24/72046/72047 
 
190. Hà Nội "" Điện Biên Phủ trên không" - Chiến thắng của lương tâm, phẩm giá con 
người. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr. ; 21cm 

355(V)(09)22+V24/LC 12021/LC 12022 
 
191. Hà Nội " Điện Biên Phủ trên không" - Chiến thắng của lương tâm, phẩm giá con 
người. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr. ; 21cm. - (40 năm chiến thắng Hà Nội - 
Điện Biên Phủ trên không) 

355(V)(09)22/72133/72134 
 
192. Hào khí Thăng Long 12 ngày đêm 1972. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 387tr. ; 
21cm 

355(V)(09)22+V24/72050/72051 
 
193. Một số trận đánh bảo vệ bầu trời Hà Nội / Trịnh Ngọc Nghi biên soạn. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2012. - 234tr. ; 21cm 

355(V)(09)22/72032/72033 
 
194. Phong trào đồng khởi ở An Giang: Sách tham khảo / Lâm Quang Láng. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2012. - 194tr. ; 21cm 

355(V)(09)22+9(V331)/71928/71929 
 
195. Thắng B52 trên bầu trời Hà Nội / Đoàn Hoài Trung. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 228tr. ; 21cm 

355(V)(09)22+V24/72048/72049 
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196. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng: Hồi ức / Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản 
lần thứ 5. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 366tr. ; 21cm 

355(V)(09)22/71968/71969 
 
197. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 430tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/LC 12053/LC 12054 

 
198. Hỏi - đáp công tác đảng, công tác chính trị: Sách chuyên khảo: Dùng cho đào tạo 
chính uỷ trung, sư đoàn / Chủ biên: Lê Duy Chương, Nguyễn Hoàng Lân, Vũ Đình Tấn, 
Phạm Gia Cư. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. ; 21cm 

T.2  - 206tr.  
355(V)13/72252/72253 

 
T.3  - 210tr.  
355(V)13/72254/72255 

 
199. Hỏi - đáp về "B ộ đội cụ Hồ"  / Nguyễn Văn Nghĩa chủ biên. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2012. - 122tr. ; 21cm 

355(V)13/72240/72241 
 
200. Lịch sử đảng bộ Binh chủng Hoá học ( 1958 - 2010). - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 945tr. ; 22cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13+355(V)727/72211/72212 

 
201. Lịch sử đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân Việt Nam (1946 - 
2011) / Hồ Trọng Đào chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. ; 21cm 

T.1 : 1946 – 1975  - 869tr.  
355(V)13+355(V)(09)/72266/72267 

 
T.2 : 1975 – 2011  - 955tr.  
355(V)13+355(V)(09)/72268/72269 

 
202. Lịch sử đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 4 (1945 - 2010) / Biên soạn: Trần Hữu 
Thung, Đinh Văn Đính. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 651tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/LC 12020/72129/72130 

 
203. Lịch sử đảng bộ Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 (1979 - 2010). - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 498tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/72026/72027 

 
204. Lịch sử đảng bộ Sư đoàn 324 (1955 - 2010) / Trần Văn Thụ chủ biên. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2012. - 735tr. ; 21cm 
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Lưu hành nội bộ 
355(V)13+355(V)(09)/72242/72243 

 
205. Lịch sử đảng bộ Trung đoàn Công binh 219 (1952 - 2012) / Giáp Văn Định chủ 
biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 559tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13+355(V)725/72209/72210 

 
206. Lịch sử đảng bộ Trung đoàn Thông tin 80 (Đoàn Thông tin Đại Huệ) (1974 - 
2010) / Trần Văn Thụ chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 358tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13+355(V)726/72181/72182 

 
207. Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ 
mới ở đơn vị cơ sở quân đội hiện nay: (Sách chuyên khảo) / Vũ Văn Chuyên. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2012. - 224tr. ; 21cm 

355(V)13/LC 12069/LC 12070 
 
208. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân 
hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Bình chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 198tr. ; 21cm 

355(V)13/72115/72116 
 
209. Phẩm chất nhân cách của "Bộ đội cụ Hồ" : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Hoàng 
Đình Châu, Ngô Minh Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 290tr. ; 21cm 

355(V)13+158.9/72256/72257 
 
210. Phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới trong quản lý, 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của bộ đội biên phòng: Sách chuyên khảo / 
Trần Hữu Phúc. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 190tr. ; 21cm 

355(V)13/72113/72114 
 
211. Phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội quân đội nhân 
dân Việt Nam / Đỗ Ngọc Khải. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 194tr. ; 21cm 

355(V)13/72024/72025 
 
212. Phát triển năng lực tư duy lý luận của chính uỷ trung đoàn trong quân đội nhân 
dân Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 221tr. ; 21cm 

355(V)13/72101/72102 
 
213. Phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu hiện tượng tự tử, tự sát trong quân đội hiện 
nay. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 278tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/72137/72138 

 



 26 

214. Sổ tay báo cáo viên Quân đội (2012 - 2015). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 611tr. 
; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/72052/72053 
 

215. Tài liệu giáo dục chính trị phổ cập cho công nhân, viên chức, lao động quốc phòng 
(Từ năm 2012 đến năm 2016). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 126tr. ; 21cm 

355(V)13/72030/72031 
 
216. Tăng cường công tác giáo dục an ninh quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
địa phương trong tình hình mới: Thu hoạch cuối khóa / Lại Mạnh Giàu. - H. : Học viện 
Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

355(V)13/T 22918 
 
217. Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị trong một số chiến dịch, trận chiến đấu 
của Quân chủng Hải quân / Biên soạn: Lê Quang Bình, Phạm Cao Khuyến, Cao văn 
Quý. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
T.1 
355(V)13+355(V)75/72038/72039/LC 12080 

 
218. Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị trong vận tải bảo vệ chủ quyền và xây 
dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa của Quân chủng Hải quân (1975 - 2010) 
/ Biên soạn: Lê Quang Bình, Phạm Cao Khuyến, Cao văn Quý. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 418tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13+355(V)75/72040/72041/LC 12079 

 
219. Xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong kháng chiến chống Mỹ - Thành 
tựu và kinh nghiệm: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 / Thân Văn Điện. - H. : 
Học viện Chính trị, 2012. - 97tr. ; 29cm 

355(V)13/LAV 6920 
 
220. Xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954): Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 
/ Dương Ngô Chương. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 85tr. ; 29cm 

355(V)13+355(V)(09)21/LAV 6876 
 
221. Phát huy truyền thống bộ đội pháo binh của thanh niên ở các Lữ đoàn Pháo binh 
hiện nay: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.80 / Nguyễn Văn Thanh. - H. : Học viện Chính 
trị, 2012. - 93tr. ; 29cm 

355(V)131+355(V)723/LAV 6881 
 
222. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các cấp ở 
Đảng bộ Học viện Hậu cần giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 
60.31.23 / Nguyễn Văn Bắc. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 104tr. ; 29cm 

355(V)131+355(V)5/LAV 6916 
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223. Thực hành dân chủ ở các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan 
Công binh hiện nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 / Phạm Đình Phô. - H. 
: Học viện Chính trị, 2012. - 107tr. ; 29cm 

355(V)131+355(V)725/LAV 6918 
 
224. Văn kiện Đại hội Đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ V. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 114tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)131+32(V)76/72089/72090 

 
225. Bồi dưỡng kỹ năng công tác tư tưởng của đội ngũ chính trị viên ở đơn vị cơ sở 
Quân đoàn 1 giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 / Nguyễn 
Trọng Khánh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 107tr. ; 29cm 

355(V)133/LAV 6917 
 
226. Bồi dưỡng nhân tố chính trị tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn Phòng 
không Hà Nội đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao hiện nay: Luận văn thạc sĩ 
khoa học chính trị: 60.31.23 / Lê Minh Hoàng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 97tr. ; 
29cm 

355(V)133/LAV 6873 
 
227. Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ 
mới ở đơn vị cơ sở quân đội hiện nay / Vũ Văn Chuyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
222tr. ; 21cm 

355(V)133/72071/72072 
 
228. Tài liệu giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ (từ năm 2012 đến năm 
2016). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 199tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)133/LC 12047/LC 12048/72187/72188 

 
229. Tài liệu giáo dục chính trị phổ cập cho quân nhân chuyên nghiệp (Từ năm 2012 
đến năm 2016). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 103tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)133/72083/72084 

 
230. Hướng dẫn phương pháp tổ chức thi đấu các môn thể thao quân sự và kiểm tra 
tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 138tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)135/LC 12059/LC 12060/72195/72196 

 
231. Biện pháp tâm lý - sư phạm phát triển kỹ năng dạy học cho giảng viên khoa học xã 
hội và nhân văn Trường sĩ quan Lục quân 2: Luận văn thạc sĩ tâm lý học: 60.31.80 / 
Nguyễn Văn Công. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 100tr. ; 29cm 

355(V)5+158.9/LAV 6921 
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232. Biện pháp tâm lý - sư phạm phát triển ý chí cho học viên trong quá trình đào tạo ở 
Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin: Luận văn thạc sĩ tâm lý học: 60.31.80 / 
Bùi Minh Đức. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 121tr. ; 29cm 

355(V)5+158.9/LAV 6924 
 
233. Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện môn võ thuật cho học viên ở 
Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 / 
Nguyễn Hồng Thái. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 113tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6877 
 
234. Điều kiện tâm lý - sư phạm nâng cao chất lượng hoạt động học của học viên 
Trường sĩ quan Lục quân 1: Luận văn thạc sĩ tâm lý học: 60.31.80 / Vũ Thế Bình. - H. : 
Học viện Chính trị, 2012. - 101tr. ; 29cm 

355(V)5+158.9/LAV 6923 
 
235. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo chính uỷ trung, sư đoàn ở Học viện Chính 
trị thời kỳ mới: Sách tham khảo / Chủ biên: Phạm Đình Nhịn, Nguyễn Văn Thắng. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 158tr. ; 21cm 

355(V)5/72155/72156 
 
236. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở 
học viện chính trị thời kỳ mới: Sách tham khảo / Mai Văn Hoá chủ biên. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 135tr. ; 21cm 

355(V)5/72163/72164 
 
237. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ khoa học xã hội nhân văn ở 
Học viện Chính trị thời kỳ mới: Sách tham khảo / Chủ biên: Lê Quý Trịnh, Bùi Ngọc 
Quỵnh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 129tr. ; 21cm 

355(V)5/72161/72162 
 
238. Giáo án huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
372tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
T.2 : Huấn luyện bắn súng diệt tăng B41 và súng phóng lựu M79 
355(V)5+355.721/LC 12094/LC 12095 

 
239. Lịch sử Học viện Hậu cần (1951 - 2001). - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 459tr. ; 
21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)5+355(V)(09)/72281 

 
240. Lịch sử Trường quân sự tỉnh Nghệ An (1969 - 2010) / Trần Văn Thụ chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)5+355(V)(09)/72060/72061 
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241. Lịch sử Trường Trung cấp quân y 2 (1977 - 2012) / Hồ Sơn Đài chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 257tr. ; 21cm 

355(V)5+355(V)(09)/LC 11954/LC 11955/72062/72063 
 
242. Nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học viên đào tạo ngoại ngữ quân sự ở 
Học viện Khoa học quân sự giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 
60.31.23 / Nguyễn Duy Mạnh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 104tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6879 
 
243. Nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản vũ khí, trang bị của học viên các trường kỹ 
thuật quân sự hiện nay / Nguyễn Trọng Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 155tr. ; 
19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)5/72079/72080 

 
244. Phát huy nhân tố con người trong huấn luyện bay của học viên phi công quân sự 
ở Trường Sỹ quan Không quân hiện nay: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.80 / Lê Đức 
Tuyên. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 96tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6882 
 
245. Phát huy tính tích cực của học viên cấp phân đội trong giáo dục đạo đức cách 
mạng ở Học viện Khoa học quân sự: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.80 / Nguyễn Thành 
Minh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 91tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6880 
 
246. Phát triển năng lực chuyên môn của học viên trung, sư đoàn ở Học viện Hậu cần 
hiện nay đáp ứng yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: Luận văn thạc sĩ triết học: 
60.22.80 / Nguyễn Thanh Minh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 101tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6874 
 
247. Quản lý chất lượng huấn luyện quân nhân dân tộc thiểu số ở Sư đoàn 316 - Quân 
khu 2: Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục: 60.14.05 / Hoàng Thế Dũng. - H. : Học viện 
Chính trị, 2012. - 100tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6919 
 
248. Xây dựng tiêu chí đổi mới phương pháp giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn 
trong nhà trường quân đội / Đinh Quang Tuấn chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 147tr. ; 21cm 

355(V)5/72238/72239 
 
249. An ninh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Thu hoạch cuối khóa / 
Nguyễn Văn Vinh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 27tr. ; 29cm 

355(V)58/T 22904 
 
250. Chất lượng công tác dân vận của các trung, lữ đoàn trực thuộc Quân khu 7 hiện 
nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 / Nguyễn Đăng Diễn. - H. : Học viện 
Chính trị, 2012. - 99tr. ; 29cm 
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355(V)58/LAV 6872 
 
251. Lịch sử Kho xăng dầu 182 (1976 - 2006) / Biên soạn: Cao Văn Thanh, Đoàn Ngọc 
Thiệp,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 260tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)6+355(V)(09)/72064/72065 

 
252. Lịch sử Lữ đoàn Tên lửa 490 (1982 - 2012). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 200tr. 
; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)71/72283 
 

253. Ký ức Lữ đoàn Tất Thắng (22-8-1945 - 22-8-2012). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 434tr. ; 21cm 

T.1 
355(V)723/LC 11981/LC 11982/72054/72055 

 
254. Lịch sử nghệ thuật sử dụng tăng - thiết giáp trong chiến dịch (1959 - 1975) / 
Hoàng Minh Thảo chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 223tr. ; 19cm 

355(V)723/72272 
 
255. Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong mở đầu tiến công chiến lược trên chiến 
trường miền Bắc: Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / Nguyễn Quốc Đoàn. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 164tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)723/72034/72035 

 
256. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm tài chính ở Lữ đoàn 
132 Binh chủng thông tin liên lạc: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Lưu Hoàng Hà. - H. : Học 
viện Hậu cần, 2012. - 79tr. ; 29cm 

355(V)726/LAV 6898 
 
257. Lịch sử nghệ thuật tổ chức sử dụng thông tin liên lạc chiến dịch trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (1945 - 1975) / Hoàng Minh Thảo chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 1995. - 278tr. ; 21cm 

355(V)726/72310 
 
258. Lịch sử nghệ thuật sử dụng Bộ đội hoá học trong các chiến dịch thời kỳ kháng 
chiến chống Mỹ (1954 - 1975) / Hoàng Minh Thảo chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 143tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)727/72305 

 
259. Lịch sử Kho Khí tài Hoá học (1962 - 2012) / Nguyễn Thành Hữu biên soạn. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 326tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)727/72213/72214 
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260. Lịch sử kho khí tài hoá học 61 (1962 - 2012). - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
328tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ.  
355(V)727+355(V)(09)/LC 12068 

 
261. Bộ đội Đặc công 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1967 - 2007): Tài 
liệu tuyên truyền. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 123tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)728/72276 
 

262. Lịch sử Quân chủng Phòng không - Không quân (1963 - 2013) / Quách Như Thành 
chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012.  ; 22cm 

Lưu hành nội bộ 
Q.1 : Quân chủng Không quân (1963 -1977) - 901tr.  
355(V)74+355(V)76+355(V)(09)//72205/72206/LC 12090 

 
Q.3 : Quân chủng Không quân (1977 -1999) - 447tr. 
355(V)74+355(V)76/LC 12034/LC 12035/72207/72208 

 
263. Tổ chức sử dụng, bố trí lực lượng hậu cần Trung đoàn Không quân tiêm kích 931 
chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội: Luận văn thạc sĩ quân sự: 60.86.02.26 / Vương Đình 
Thư. - H. : Học viện Hậu cần, 2012. - 96tr. ; 29cm 

355(V)746/LAV 6896 
 
264. 40 năm đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5-8-1964 - 5-8-
2004). - H. : [Knxb], 2004. - 59tr. ; 19cm 

355(V)75/72277 
 
265. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân hiện nay: 
Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: 60.31.23 / Nguyễn Tuý. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 106tr. ; 29cm 

355(V)75/LAV 6915 
 
266. Lịch sử Lữ đoàn Phòng không 673 (9173 - 1998). - H. : Quân đội nhân dân, 1998. - 
234tr. ; 19cm 

355(V)76/72280 
 
267. Tổ chức không gian kiến trúc doanh trại tiểu đoàn tên lửa phòng không: Luận văn 
thạc sĩ quân sự: 60.86.02.26 / Lê Xuân Đàm. - H. : Học viện Hậu cần, 2012. - 64tr. ; 29cm 

355(V)76/LAV 6900 
 
268. Bộ đội Biên phòng Điện Biên đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực 
thù địch gây mất ổn định chính trị - xã hội hiện nay: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.85 
/ Nguyễn Xuân Thanh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 91tr. ; 29cm 

355(V)78+32(V)/LAV 6922 
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269. Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng Bộ Quốc phòng: Luận văn thạc sĩ kinh tế: 60.34.02.01 / Nguyễn Ngọc Anh. - 
H. : Học viện Hậu cần, 2012. - 101tr. ; 29cm 

355(V)78/LAV 6901 
 

355.7 – Từng loại lực lượng vũ trang 
 
270. Giáo án huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. ; 
21cm 

Lưu hành nội bộ 
T.1 : Huấn luyện bán súng Tiểu liên AK, Trung liên RPK, RPĐ   - 419tr.  
355.721(075)/LC 12063/LC 12064/72191/72192 

 
T.2 : Huấn luyện bán súng diệt tăng B41 và súng phóng lựu M79  - 370tr.  
355.721(075)/72193/72194 

 
5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TOÁN H ỌC 

 
271. Môi trường và con đường phát triển / Nguyễn Đắc Hy. - H. : Công an nhân dân, 
2011. - 927tr. ; 24cm 

50+338.78/V 13156/V 13157 
 

51 – Toán học 
 
272. Giáo trình các phương pháp tính toán số / Nguyễn Trọng Toàn chủ biên. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2011. - 265tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
519(075)/V 13138/V 13139 

 
6 - KĨ THUẬT 

 
273. Bài tập kỹ thuật xung, số và vi xử lý: Giáo trình dùng cho đào tạo Kỹ sư quân sự, 
dân sự dài hạn. chuyển cấp các ngành điện tử và cơ khí chế tạo, xe và cơ điện tử / Phạm 
Tuấn Giáo. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 359tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
6T2(075)/V 13137 

 
274. Kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh và yêu cầu đảm bảo an ninh 
thông tin: Thu hoạch cuối khoá / Trịnh Thị Mỹ Bình. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 
29tr. ; 29cm 

6T7.3+33(V)/T 22894 
 
275. Hệ thống sản xuất linh hoạt và tích hợp nhờ máy tính FMS: Giáo trình dùng cho 
học viên cao học / Chủ biên: Đào Văn Hiệp, Chu Anh Mỳ, Trần Đức Tăng. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2011. - 205tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
6T7(075)/V 13135 
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276. Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh 
trong tình hình mới: Thu hoạch cuối khoá / Đinh Thế Lam. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 24tr. ; 29cm 

6T7.3+355(V)58/T 22895 
 
277. Dao động ô tô: Giáo trình dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành 
ô tô / Vũ Đức Lập chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 168tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
6V2.10(075)/V 13133 

 
278. Động lực học phanh ôtô: Giáo trình dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh 
chuyên ngành ôtô / Vũ Đức Lập chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 190tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
6V2.10(075)/V 13136 

 
279. Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền 
vững / Tạ Bá Hưng chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 394tr. ; 21cm 

601/71936/71937 
 
280. Phát triển khoa học & công nghệ phục vụ đẩy mạnh CNH, HĐH kết hợp với tăng 
cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trong thời kỳ 2011 – 2020: Thu hoạch cuối khoá / 
Nguyễn Quang. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 29tr. ; 29cm 

601+355(V)58/T 22931 
 

61 - Y HỌC - Y TẾ 
 
281. Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân y học Việt Nam thời hiện 
đại. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 172tr. ; 21cm 

61(092)/71948/71949 
 
282. Thực tập dược liệu: Dùng cho đại học / Nguyễn Minh Chính chủ biên. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2012. - 215tr. ; 27cm 

615.9(075)/LCV 13140/LCV 13141 
 
283. Hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ người lao động trong 
quân đội / Vũ Quốc Bình chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 674tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
61:355+355(V)6/V 13142/V 13143 
 

284. Phòng chống tác động do nắng - nóng đến sức khoẻ / Vũ Quốc Bình chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 82tr. ; 21cm 

61:355+355(V)6/72189/72190 
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8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 
 
285. Chung dãy Trường Sơn / Võ Đình Hường. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 263tr. ; 
21cm 

8(V)+9:327/72230/72231 
 
286. Trăng và súng / Ngô Vĩnh Bình. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 338tr. ; 19cm 

8(V)+V24/LC 12044/LC 12045 
 

9 - LỊCH SỬ 
 
287. Phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỷ XX - Nhân vật và sự kiện / Đinh Xuân 
Lâm, Chương Thâu. - H. : Lao động, 2012. - 555tr. ; 23cm 

9(V)/V 13124/V 13125 
 
288. Hải Phòng - Những chặng đường lịch sử / Biên soạn: Đoàn Trường Sơn, Trần 
Phương, Phạm Xuân Thanh. - H. : Nxb. Hải Phòng, 2012. - 261tr. ; 24cm 

9(VT1)/V 13150/V 13151 
 
289. Anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn và quê hương Nam Định. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 486tr. ; 21cm 

9(V)(092)+355(V)(092)/72271 
 
290. Bách thần đất Việt / Vũ Thanh Sơn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. ; 21cm 

T.11 : Các vị thần thời Lê Sơ  - 227tr.  
9(V)(092)/72171/72172 

 
T.12 : Các vị thần thời Lê - Mạc  - 202tr.  
9(V)(092)/72173/72174 

 
T.13 : Các vị thần thời Lê Trung Hưng - 227tr.  
9(V)(092)/72175/72176 

 
T.14 : Các vị thần thời Tây Sơn  - 227tr.  
9(V)(092)/72177/72178 
 
T.15 : Các vị thần thời Nguyễn  - 207tr.  
9(V)(092)/72179/72180 

 
291. Trần Hưng Đạo - Nhà quân sự thiên tài / Lê Đình Sỹ. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2012. - 448tr. ; 21cm 

9(V)(092)+355(V)(092)/71944/71945 
 
292. Quân thuỷ trọng lịch sử chống ngoại xâm / Nguyễn Việt, Vũ Minh Giang, Nguyễn 
Mạnh Hùng. - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 417tr. ; 
21cm 

9(V)1+355(V)75/LC 12005/LC 12006 
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293. Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới - Những giá trị xuyên thế kỷ: 
Sách tham khảo / Nguyễn Quốc Hùng. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 315tr. ; 21cm 

9(X)+9(N519.1)/71990/71991 
 
294. Trang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam / Võ Thị Mai Phương. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2012. - 287tr. ; 21cm 

902.7/71988/71989 
 
295. Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris / Võ Văn Sung. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 167tr. ; 21cm 

9:327+V24/LC 12014/LC 12015/72121/72122 
 

V - TÁC PHẨM VĂN HỌC 
 
296. Long Cương văn tập / Cao Xuân Dục. - H. : Lao động, 2011. - 433tr. ; 24cm 

V1/V 13123 
 
297. Chuyện đời binh nhì Nguyễn Văn Thạc / Phạm Đức Hùng biên soạn. - H. : Thanh 
niên, 2012. - 206tr. ; 24cm. - (Màu Quảng Trị . Tủ sách tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi 
tuổi hai mươi) 

V2+781.12/V 13154/V 13155 
 
298. Muôn thuở nghĩa tình. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 243tr. ; 21cm 

V2/72105/72106 
 
299. Đau đáu Hoàng Sa: Tập truyện ngắn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 232tr. ; 21cm 

V23/LC 12038/LC 12039 
 
300. Đèn kéo quân: Tiểu thuyết / Lương Sĩ Cầm. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 506tr. ; 
21cm 

V23/LC 12029 
 
301. Kẻ Ghềnh một thuở: Tiểu thuyết / Dương Duy Ngữ. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 332tr. ; 21cm 

V23/LC 12084/LC 12085 
 
302. Mặt trận phía sau: Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Duyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 200tr. ; 21cm 

T.1 
V23/72091/72092 

 
303. "Việt minh hoá" Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế 1945. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2012. - 230tr. ; 21cm 

V24/72165/72166 
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304. Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
210tr. ; 21cm 

V24/LC 12042/LC 12043/72167/72168 
 
305. Chuyện kể ở Tổng Hành dinh / Nguyễn Giang Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
154tr. ; 21cm 

V24+355(V)(09)/LC 11919/LC 11920/72107/72108 
 
306. Chuyện về người con gái đếm bom / Quỳnh Vân. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
206tr. ; 21cm 

V24/LC 11942/LC 11943/72087/72088 
 
307. Còn mãi tên anh nơi "Túi l ửa"  / Võ Văn Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
98tr. ; 21cm 

V24/72073/72074 
 
308. Để nhớ một thời: Hồi ký / Phùng Thị Sâm. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 195tr. ; 
21cm 

V24/LC 12030/LC 12031 
 
309. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ký ức một thời. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. 
- 256tr. ; 22cm 

V24/LC 12083 
 
310. Hoàng thân Xuphanuvông với cuộc giải thoát kỳ diệu: Hồi ức / Phan Dĩnh. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 214tr. ; 21cm 

V24/LC 11934/LC 11935/72097/72098 
 
311. Ký ức chiến tranh của chiến sĩ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / 
Phạm Quang Hiệp chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 265tr. ; 21cm 

T.2 
V24+355(V)(09)22/LC 12027/LC 12028/72223/72224 

 
312. Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 710tr. ; 
22cm 

T.2 
V24+355.726/72139/72140 

 
313. Một chặng đường khốc liệt và tự hào: Hồi ký / Nguyễn Hồng Nghi. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 258tr. ; 21cm 

V24/LC 11881/LC 11882/72056/72057 
 
314. Những ký ức không quên: Hồi ký / Hà Minh Tân. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
215tr. ; 21cm 

V24/LC 11950/LC 11951/72111/72112 
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315. Những người mở lối: Ký chân dung  / Trần Hoàng Tiến. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 212tr. ; 21cm 

T.2 
V24/LC 12071/LC 12072/72123/72124 

 
316. Nước mắt ngày về: Truyện, ký. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 297tr. ; 19cm 

V24+V23/72085/72086 
 
317. Sáng mãi một tên trường dưới lá cờ "Trung với nước, hiếu với dân".  - H. : Quân 
đội nhân dân, 2001. - 252tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
V24+355(V)5/72279 

 
318. Thắng B52 trên bầu trời Hà Nội / Đoàn Hoài Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 
2012. - 232tr. ; 21cm 

V24/LC 12073/LC 12074 
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PHẦN II: ĐIỂM SÁCH 

 

1. Hơn 25 năm thực hiện đương lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã thu được 
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận và thực tiễn. Những thành tựu 
đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước chứng tỏ Đảng ta đã nhận thức đúng đắn 
bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tuy 
nhiên, qua thực tiễn thực hiện đường lối đổi mới cho thấy công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước càng đi vào chiều sâu càng đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, phức tạo 
mới, đặt ra cho đất nước những cơ hội và thách thức mới. Những vấn đề đặt ra đòi hỏi 
chúng ta phải tiếp tục nhận thức cho đúng, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận 
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của thế giới và các điều 
kiện cụ thể của đất nước hiện nay. 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu và nghiên cứu một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất 
bản cuốn sách “Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam” của Giáo 
sư, Tiến sĩ  Tạ Ngọc Tấn. Với  27 bài viết, dưới nhiều góc độ, cách tiếp cận khác nhau, 
cuốn sách đã kiến giải một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất 
nước như: vấn đề xây dựng mô hình CNXH ở nước ta hiện nay; vấn đề  xây dựng Đảng 
Cộng sản; đổi mới công tác nghiên cứu, phát triển lý luận; xây dựng giai cấp công  nhân; 
xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; giáo dục, bồi dưõng và trọng dụng nhân tài trong 
lãnh đạo quản lý; phát triển báo chí cách mạng Việt Nam; vấn đề kiên định và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
nước ta ... 

Sách dày 467 trang, xuất bản năm 2012, là tài liệu tham khảo bổ ích với đối tượng 
bạn đọc là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu viên, học 
viên thuộc nhóm ngành chính trị học và khoa học xã hội.  

2. Cuốn sách “Những vấn đề cơ bản, cấp thiết về chiến tranh, quân đội và sức 
mạnh quân sự, quốc gia trong thời đại hiện nay” do nhóm tác giả gồm các nhà khoa học 
và giảng viên thuộc Học viện Chính trị biên soạn, Đại tá PGS.TS. Vũ Quang Tạo, 
PGS.TS. Nguyễn Hùng Oanh đồng chủ biên. Sách phục vụ việc nghiên cứu một cách cơ 
bản, có hệ thống các quan điểm của nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận 
dụng, phát triển sáng tạo của Đảng ta qua các thời kỳ về chiến tranh, quân đội và sức mạnh 
quân sự, quốc gia; là cơ sở để giải đáp các vấn đề cấp thiết đặt ra trong tình hình mới về 
quốc phòng – an ninh đất nước. Sách có độ dày 314 trang, do nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân xuất bản năm 2012, cung cấp những thông tin bổ ích phục vụ công tác nghiên cứu, 
giảng dạy, học tập.  

Bố cục cuốn sách gồm 3 phần: 

Phần thứ nhất: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chiến tranh, quân đội và sức mạnh quốc gia. 
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Phần thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển quan điểm chủ nghĩa 
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và sức mạnh quân sự  quốc 
gia. 

Phần thứ ba: Những vấn đề cấp thiết về chiến tranh, quân đội và sức mạnh quân sự, 
quốc gia. 

3. “Trái tim th ắp lửa” là cuốn bút ký chân dung nhân vật của nhà văn, nhà báo Chi 
Phan. Bằng những chuyện kể chân thực, những nét chấm phá sinh động, tác giả đã phác 
hoạ nên chân dung 10 vị tướng của Quân đội nhân dân dân Việt Nam anh hùng. Đó là 
Trung tướng Nguyễn Bình, Thiếu tướng Trần Tử Bình, Danh tướng Nguyễn Chánh, Thiếu 
tướng Nguyễn Chuông; Đại tướng Văn Tiến Dũng; Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng 
Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Thiếu 
tướng Hoàng Thế Thiện. Mỗi người mỗi vẻ, tuy không giống nhau về hoàn cảnh xuất thân, 
tính cách, lại đảm nhận các cương vị, các nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhưng tựu trung họ 
đều mang đậm những phẩm chất đặc trưng cao cả của “Bộ đội Cụ Hồ”, đều là những 
người chỉ huy tài, đức, trí, dũng vẹn toàn, những chiến sĩ cộng sản kiên cường tự nguyện 
công hiến cả cuộc đời, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp chiến đấu giải 
phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là danh 
tướng thời đại Hồ Chí Minh. 

Sách dày 369 trang, do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành. 

4. Năm 1998, chính phủ cánh tả đầu tiên của Mỹ Latinh – chính quyền của Thủ 
tướng Huygo Chavez, lên nắm quyền ở Vênêduêla. Sự kiện này đã mở đầu cho “một làn 
sóng cánh tả” với nhiều cải cách cấp tiến ở khu vực này. Trong bối cảnh chính trị phức tạp 
của thế giới hiện nay, sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội khởi đầu bằng sự sụp đổ của 
Liên xô và hệ thống XHCN ở Đông Âu, công cuộc cải cách đổi mới ở một số các nước 
theo định hướng XHCN tuy đã đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn không ít khó khăn thì 
hiện tượng các đảng cánh tả ở Mỹ Latinh, bằng con đường bầu cử dân chủ đã giành được 
chính quyền và thực hiện nhiều cải cách tích cực mang khuynh hướng xã hội chủ nghĩa 
trong thập niên gần đây, là dấu hiệu cho thấy đời sống chính trị thế giới vẫn đang có 
những chuyển động theo hướng tích cực, góp phần chứng minh đặc điểm quan trọng nhất 
của thời đại ngày nay: thời đại quá độ đi lên CNXH trên toàn thế giới.  

Cuốn sách “Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI” c ủa khu vực Mỹ Latinh hiện nay do 
PGS. TS. Nguyễn An Ninh Chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản  góp phần 
tìm hiểu mô hình “Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI” c ủa khu vực Mỹ Latinh và những giá 
trị, đóng góp của nó với chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách giúp bạn đọc nâng cao sự hiểu biết 
về thực tiễn sống động và mới mẻ ở khu vực Mỹ Latinh, từ đó rút ra những bài học kinh 
nghiệm trên một số lĩnh vực mà nước ta đang quan tâm, đồng thời góp phần củng cố lòng 
tin vào xu hướng tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới và nâng cao 
nhận thức về các biểu hiện đa dạng của các phong trào tiến bộ trên thế giới. 

Sách dày 171 trang, bố cục gồm 3 chương: 

Chương I. Bối cảnh Mỹ Latinh trong thập niên gần đây và nội dung cơ bản của mô 
hình “Chủ nghĩa xã hội ở thế ký XXI”. 
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Chương II. Những đáng góp đối với CNXH và những vấn đề đặt ra từ mô hình 
“Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI”. 

Chương III. “Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI” v ới quá trình xây dựng CNXH ở Việt 
Nam.  

5. Xingapo là một đất nước đất không rộng, người không đông, với diện tích 712 
km2, dân số trên 5 triệu người. Năm 1965, khi dành được độc lập, Xingapo là một đất 
nước nghèo nàn, trải qua hơn 45 năm phấn đấu bền bỉ, ngày nay Xingapo trở thành trung 
tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, giải trí, nghệ thuật, tri thức của khu vực và đang trở thành 
một nước công nghiệp phát triển hàng đầu châu Á. Để có được một nền kinh tế năng động, 
chính trị khá ổn định và một xã hội khá hoà hợp như hiện nay, phải kể đến vai trò tích cực 
của hệ thống chính trị, đặc biệt là Đảng Nhân dân hành động (People’s Action Party – 
PAP), nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở Xingapo trong quá trình xây dựng quốc 
gia này.  

Tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị có tính phổ biến trong tổ chức hoạt động của hệ 
thống chính trị của Xingapo, tập thể các cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu thuộc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn cuốn sách “V ề hệ thống chính trị 
Xingapo” nằm cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu đổi mới tổ chức, 
phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta. Sách do PGS. TS. Lê Văn Đính 
chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2012, dày 178 trang. 

Nội dung cuốn sách chia làm 4 chương: 

Chương I. Tổ chức và hành động của Đảng Nhân dân hành động Xingapo. 

Chương II. Hiến pháp Xingapo và tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 
Xingapo. 

Chương III. Các tổ chức chính trị - xã hội ở Xingapo. 

Chương IV. Sự phát triển cảu xã hội công dân và tiến trình dân chủ ở Xingapo. 

 


